
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN   LUYỆN TẬP THỰC HÀNH TUẦN 23 

HỌ TÊN :……………………………..   Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

LỚP : …….        Ngày : …………………………. 

 

Nhận xét của Giáo viên 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DẤU GẠCH NGANG 

1. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong các trường hợp sau : 

a) Thấy một câu bé trong nhóm đi khập khiễng vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, 

đến chỗ cậu bé và hỏi: 

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không ? 

Dấu gạch ngang trong đoạn văn trên dùng để………………………………………………… 

b) Nhằm giúp ngăn ngừa và phòng chống lây lan bệnh tật trong cộng đồng, chúng ta cần rửa tay 

theo đúng quy trình sau : 

- Làm ướt và rửa tay bằng xà phòng. 

- Cuốn và xoay lần lượt từng ngón tay. 

- Dùng tay này chà chéo lên mu bàn tay kia. 

- Miết vào kẽ giữa các ngón tay. 

- Chụm năm đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay. 

- Rửa tay dưới vòi nước sạch và lau khô. 

Dấu gạch ngang trong đoạn văn trên dùng để………………………………………………… 

c) Một lần, bác sĩ Ly - một người nổi tiếng nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. 

Dấu gạch ngang trong câu văn trên dùng để …………………………………………………. 

 



MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP 

1. Gạch dưới từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp trong các câu sau : 

 a) Những cánh đồng hoa muôn màu sắc đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. 

 b) Phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. 

 c) Nàng tiên đẹp tuyệt trần. 

 2. Đặt câu với một từ ngữ chỉ mức độ cao của cái đẹp. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 3. Viết một câu tục ngữ thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 


